
Họ và tên:……………………………………..…………..                         Lớp ……… 

PHIẾU LUYỆN TOÁN - TUẦN 4 
 

I. TRẮC NGHIỆM:  

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu : 

Câu 1: 7cm được gấp lên 4 lần có giá trị là: 

A. 28 B. 28 cm C. 24 cm D. 24 

Câu 2: Kết quả phép tính 8 × 8 – 24 là: 

A. 64 B. 0 C. 50 D. 40 

Câu 3: Gấp 8dm lên 6 lần ta được: 

A. 16 B. 48  C. 48dm D. 48cm 

Câu 4: Dấu thích hợp điền vào chỗ ………là:    6 × 9 ……. 9 x 5 + 9 

A. > B. < C. = 
 

Câu 5: Phép tính nào có kết quả nhỏ nhất: 

A. 7 × 8 B. 5 × 9 C. 6 × 5 D. 8 × 4 

Câu 6:  Một cửa hàng có 9 hộp táo. Mỗi hộp táo gồm 8 quả táo. Hỏi cửa hàng có tất cả 

bao nhiêu quả táo? 

A. 72 hộp táo B. 64 quả táo C. 72 quả táo D. 89 quả táo 

Câu 7: Hà có 8 bông hoa, số bông hoa của Hoa gấp 4 lần số bông hoa của Hà. Hoa có 

số bông hoa là: 

A. 32 bông hoa    B. 26 bông hoa C. 16 bông hoa D. 36 bông hoa 

Câu 8: Lan có 6 hộp bánh, mỗi hộp bánh gồm 7 gói bánh. Số gói bánh mà Lan có là: 

A. 28 gói bánh B. 63 gói bánh C. 42 gói bánh D. 35 gói bánh 

II. TỰ LUẬN: 

Bài 1:  Đặt tính rồi tính: 

      356 + 125                      15 + 307                      578 – 512                    478 – 247 

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               



Bài 2: Số?  
 

Số đã cho 2 1 5 3 6 10 8 9 4 7 

Thêm 8 đơn vị 10          

Gấp lên 8 lần 16          

 

Bài 3: Lớp 3A được chia thành 4 hàng, mỗi hàng có 8 học sinh. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu 

học sinh? 

Bài giải 

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                                

Bài 4: Hà có 7 quyển vở. Số vở Lan có gấp 9 lần số vở của Hà. Tính số vở mà Lan có? 

Bài giải 

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                                

Bài 5: Tìm các số có hai chữ số có tổng các chữ số là 10 và tích các chữ số là 16? 

Bài giải 

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                                

 


